
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h-16h30 chiều T2-4-6 từ 08/12/2025 - 30/01/2026
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A010093 Vũ Hồng Sang 20/11/2000 0972278908 Hongsangbededman@gmail.com
2 191A030285 Nguyễn Dương Gia Huy 06/10/2001 0826364273 ndgiahuy610@gmail.com
3 211A030532 Ngô Thịnh Phước 06/03/2003 0347502741 phuocngo063@gmail.com
4 211A030784 Nguyễn Anh Thư 07/07/2003 0393093315 ngthuah077@gmail.com
5 211A031033 Trần Thanh Nam 28/03/2003 0908647120 28thanhnamtran2003@gmail.com
6 211A070006 Võ Minh Tri 17/06/2003 0346140100 vominhtriqn2003@gmail.com
7 211A070014 Nguyễn Anh Quý 11/09/2003 0359222609 nguyenanhquy2609@gmail.com
8 211A080024 Nguyễn Ngọc Anh Thư 18/12/2003 0934187368 anhthu181203@gmail.com
9 211A210072 Đinh Nguyễn Kim Thuỳ 07/01/2003 0939674063 kimthuynguyen070103@gmail.com

10 211A210079 Nguyễn Thị Hoàng Yến 26/08/2003 0932928706 ien.hh268@gmail.com
11 211A210146 Văng Sĩ Lâm 27/02/2003 0967267602 vangsilam27@gmail.com
12 211A240011 Nguyễn Thu Hằng 18/11/2003 0909501425 nthuhang58@gmail.com
13 211A240014 Nguyễn Quốc Đăng 04/12/2003 0943233773 Quocdang731210@gmail.com
14 211A240017 Bùi Ngọc Trung 24/03/2003 0328914856 buingoctrung4856@gmail.com
15 211A240036 Nguyễn Thị Ngọc Liên 11/11/2003 0948973011 ngoclien111103@gmail.com
16 211A300040 Đào Nguyễn Thảo Ngân 30/06/2003 0866694306 ngandnt003@gmail.com
17 211A300044 Trần Thị Quỳnh Nhi 27/05/2003 0931416720 tittran2752003@gmail.com
18 211A300120 Ngô Lê Trung Thành 03/11/2003 0336152500 odiouswork295@gmail.com
19 211A310036 Nguyễn Thị Nhã 11/05/2003 0969378241 nhanha1105@gmail.com
20 221A010038 Phạm Anh Tuấn 17/10/2004 0367828963 patuan171004@gmail.com
21 221A010039 Nguyễn Văn Đạt 19/06/2004 0328144985 datnguyen144985@gmail.com
22 221A010333 Nguyễn Hoàng Thái 12/12/2004 0325811284 Nhthai2004123@gmail.com
23 221A010354 Nguyễn Anh Minh 25/09/2004 0382293299 nguyenanhmin004@gmail.com
24 221A020069 Nguyễn Công Nghiệp 09/01/2004 0368258750 nghiepnguyen.090104@gmail.com
25 221A030052 Nguyễn Hoài An 05/02/2004 0329508706 nguyenhoaian050204@gmail.com
26 221A030230 Nguyễn Hoàng Phi Yến 08/02/2004 0858695938 phiyen6533@gmail.com
27 221A030244 Bùi Thị Thu Huyền 25/01/2004 0344002097 buithithuhuyen25@gmail.com
28 221A030616 Thái Minh Hiếu 17/12/2004 0376919651 hieuthai171204@gmail.com
29 221A030620 Nguyễn Quốc Vương 25/03/2004 0586593729 quocvuongn607@gmail.com
30 221A030717 Đinh Nguyễn Như Ngọc 09/02/2004 0368031128 nhungoc090204@gmail.com
31 221A030718 Nguyễn Thị Mỹ Lan 04/04/2004 0375299458 mylannguyenthi04042004@gmail.com
32 221A030787 Lý Kim Long 10/11/2004 0901338269 Longkimly2k4@gmail.com
33 221A031135 Đỗ Thị Thúy Vân 02/02/2004 0867191708 thuyvan020219@gmail.com
34 221A031186 Đặng Nguyễn Hồng Phấn 03/04/2004 0938657582 hongphan3424@gmail.com
35 221A040058 Lê Nguyễn Yến Nhi 09/04/2004 0388712167 lnhi9587@gmail.com
36 221A040285 Nguyễn Thị Phương Ngân 23/11/2004 0977430847 pn23112003@gmail.com
37 221A050200 Võ Thị Ngọc Quyền 24/02/2004 0793611971 vothingocquyen2402@gmail.com
38 221A210393 Đoàn Thị Thu Thuỷ 28/03/2003 0372447242 thuy.doan282003@gmail.com
39 221A230275 Lê Hà Nhật Thanh 01/04/2004 0779157624 lehanhatthanh2247@gmail.com
40 221A230318 Đặng Hồ Ngọc 18/08/2004 03355817117 dhngoc.vhu@gmail.com
41 221A230463 Nguyễn Huỳnh Như Ý 09/03/2004 0332325372 nhuytvag@gmail.com
42 221A360075 Hà Trọng Kim 13/02/2004 0383777027 hatrongkim445@gmail.com
43 221A360108 Mai Thị Thanh Nhung 11/01/2004 0388525145 nhungmai.110104@gmail.com
44 221A370361 Trương Thị Thu Phương 26/03/2004 0354378177 thuphuongtqn2603@gmail.com
45 221A370369 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 07/09/2004 0912953393 tuyenhuynhqn07092004@gmail.com
46 221A370544 Văn Thị Trúc Linh 25/09/2004 0368314853 Truclinhcb2019@gmail.com
47 221A370605 Nguyễn Quỳnh Anh 25/05/2004 0989056391 nguyenquynhanh28833@gmail.com
48 221A370785 Nguyễn Hồng Anh Thư 09/09/2004 0798786070 anhthu.246891@gmail.com
49 221A370864 Chamaléa Thị Hính 26/08/2004 0798495030 chamhinh123@gmail.com
50 221A370999 Vũ Yến Nhi 11/10/2004 0948404574 vuyennhi567like@gmail.com
51 231A030952 Trần Hiểu Ngân 02/02/2003 0948096004 tranhieungan.000@gmail.com
52 231A040224 Lê Ngọc Thúy Vy 15/04/2005 0961383043 vle191170@gmail.com
53 231A320159 Vi Hoàng Đức Thuận 12/10/2005 0963014872 thuanvi.12102005@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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